
PHÂN BÓN HÓA 
HỌC



Your Logo or Name Here

Phân bón hóa học là những hóa chất chứa các 
nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm 

nâng cao năng suất mùa màng

2

Phân đạm
Phân lân
Phân kali
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PHÂN ĐẠM
v Cung cấp: NITO, dưới dạng ion 

nitrat NO3- và ion amoni NH4+.

v Tác dụng: cây phát triển nhanh, 

cho nhiều hạt, củ, quả.

v Độ dinh dưỡng: %mN.
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PHÂN ĐẠM
1)Phân đạm amoni: NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, …

2)Phân đạm nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

3)Phân ure: (NH2)2CO => loại phân đạm tốt nhất, chứa 

khoảng 46% N.
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PHÂN LÂN
v Cung cấp: PHOTPHO, dưới 

dạng ion photphat PO43-.

v Tác dụng: cần cho thời kỳ 

sinh trưởng của cây.

v Độ dinh dưỡng: %mP2O5.
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PHÂN LÂN
1) Supephotphat:

• Supephotphat đơn (14-20% P2O5):

chứa Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

• Supephotphat kép (40-50% P2O5):

chứa Ca(H2PO4)2.
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2) Phân lân nung chảy 

(12-14% P2O5): hỗn hợp 

photphat và silicat của 

canxi và magie.

PHÂN LÂN
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PHÂN KALI
v Cung cấp: KALI, dưới dạng 

ion K+.

v Tác dụng: tăng cường sức 

chống rét, chống sâu bệnh 

và chịu hạn của cây.

v Độ dinh dưỡng: %mK2O.
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PHÂN KALI
v Kali clorua KCl v Kali sunfat K2SO4
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PHÂN HỖN HỢP
v Phân hỗn hợp chứa nito, 

photpho, kali => phân NPK.

v Trộn lẫn các loại phân đơn theo 

tỉ lệ N : P : K khác nhau.
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PHÂN PHỨC HỢP
v Tạo ra đồng thời bằng tương 

tác hóa học.
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PHÂN VI LƯỢNG
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Thank You For Listening


